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ĐỀ 01:
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm, mỗi câu 0.3 điểm)
Bảng trả lời
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PHẦN II: TỰ LUẬN (4.0 điểm)
Câu 21: (4 điểm)
a. Kiểm tra độ bền và độ võng của ván đáy? (3.0 điểm)
Xác định tải trọng:

Tải trọng tiêu chuẩn tính trên 1m2: 




1.0 đ
+ TLBT ván: 0.02*0.7 = 0.014 T





(0.25)
+ TLBT cốt thép: 0.16*0.1= 0.016 T




(0.25)
+ TLBT bê tông: 0.16*2.5 = 0.4 T




(0.25)
+ Đầm rung: 0.2 (đầm dùi)

+ Chấn động: 0.4 (bơm)

+ Người + thiết bị: 250kg = 0.25 T
Tổng: qtc = 0.014 + 0.016 + 04 + 0.2 + 0.4 + 0.25 = 1.28 T/m2

(0.25)
Tải trọng tính toán tính trên 1m2: 





0.5đ
Tính toán: 0.014 *1.1 + 0.016 *1.2 + 04*1.2 + (0.2+0.4+0.25)*1.3

qtt = 1.6196 T/m2

Kiểm tra độ bền của ván:






0.75đ

Xét ván như dầm liên tục có bề rộng b = 1m

σ = M/W ≤ [σ]
M = ql2/10 = 1.6196 * 0.42/10 = 0.0259 (Tm)
W = bh2/6  = 1*0.022/6 = 0.000067 = 6.67*10-5 (m3)

σ = M/W = 0.0259/(6.67*10-5) = 338,3 (T/m2)  ≤ [σ] = 1800 (T/m2)

· Thõa điều kiện độ bền
Kiểm tra độ võng của ván:






0.75đ
f ≤ [f]
f = 5ql4/384EI 
I = bh3/12 = 1*0.023/12 = 0.000000667 = 6.67*10-7 (m4)
f = 5*1.28*0.44/(384*6.7x106*6.67*10-7) = 0.0000955 (m) = 0.0955 (mm)
[f] = L/400 = 1000/400 = 2.5 (mm)

Vậy f ≤ [f] 

· Thõa điều kiện độ võng
b. Vẽ sơ đồ tính sườn trên, sườn dưới.
· Sơ đồ tính sườn trên là dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều 
0.25đ
· Sơ đồ tính sườn dưới là dầm liên tục chịu tải trọng tập trung 
0.25đ
c. Kiểm tra khả năng chịu lực của trụ chống? 


0.5đ
· Tải trọng tác dụng lên 01 trụ của giàn giáo: 16.196x0.2x0.45/2 = 0.729 kN < 14 kN: thỏa 
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